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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


Có thể nói, trong lịch sử ngoại giao của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay thì ngoại giao với Trung Quốc luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Mối quan hệ này trước hết phản ánh đường lối đối ngoại mang tính bắt buộc do hoàn cảnh lịch sử - địa lý đặc thù của hai quốc gia quy định.


Nếu tính về thời gian thì những năm tháng chiến tranh giữa hai nước Việt – Trung cộng lại vẫn là ngắn so với những thế kỷ hoà bình mà hai bên đã xây đắp. Dưới thời Nguyễn, mối quan hệ ngoại giao Việt - Trung từ năm 1802 đến năm 1885 cũng nằm trong số những thời kỳ “hoà bình”, “bang giao hảo thoại” đó. Tuy nhiên, chính trong thời kỳ “hoà bình” ấy cũng từng phát sinh bao nhiêu chuyện gay cấn, như: Vấn đề tranh chấp, lấn chiếm đất vùng biên giới; những mâu thuẫn kinh tế nảy sinh…Do đó, tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung từ năm 1802 (năm triều Nguyễn thành lập) đến năm 1885 (năm chấm dứt vĩnh viễn quan hệ thượng quốc - chư hầu giữa Việt Nam và Trung Quốc theo Hoà ước Thiên Tân năm 1885 giữa Pháp với Trung Quốc) tức là chúng ta đi vào khảo cứu về một thời kỳ lịch sử tiêu biểu cho những mối quan hệ ngoại giao phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc mà vừa mang những nét chung của các thời kỳ lịch sử trước, lại vừa có những đặc trưng riêng ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao ở những thời kỳ về sau.


Khi xem xét quan hệ ngoại giao giữa triều Nguyễn với triều Thanh thế kỷ XIX, vấn đề nổi cộm được các nhà nghiên cứu tập trung kiến giải là trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam độc lập hay phụ thuộc? Đã có nhiều người khẳng định về sự phụ thuộc của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc lúc bấy giờ. Vậy, thực chất của mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung lúc này như thế nào? Nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc về vấn đề này là hết sức cần thiết. 


Hơn thế nữa, tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ này (1802 - 1885) sẽ góp phần hiểu thêm về quan hệ quốc tế trong thời đại mới - thời đại của giai cấp t​ư sản, đồng thời đóng góp vào việc nghiên cứu chung về triều Nguyễn, với mong muốn có cái nhìn toàn diện hơn về công trạng và cả hạn chế của vương triều phong kiến cuối cùng này trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực ngoại giao.


Nghiên cứu và rút ra được thực chất của mối quan hệ ngoại giao Việt - Trung thời bấy giờ cũng sẽ giúp cho việc hiểu biết về Trung Quốc ngày nay được sâu sắc hơn, góp phần giúp Đảng và Nhà nước Việt Nam hoạch định nên những chính sách đối ngoại đúng đắn với nước Trung Quốc láng giềng, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá và đa phương hoá các mối quan hệ quốc tế với tinh thần Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế giới.


Với những ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, tác giả quyết định chọn đề tài “Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1802 đến năm 1885” làm đề tài luận án của mình.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục tiêu nghiên cứu


Luận án làm sáng rõ sự chuyển biến của quan hệ ngoại giao Việt – Trung thời kì 1802 – 1885, rút ra xu hướng, đặc điểm và thực chất của sự chuyển biến ấy trong hơn 8 thập kỷ đầy biến động. Từ đó, nó góp phần giúp cho Đảng và Nhà nước Việt Nam hoạch định những chính sách đối ngoại đúng đắn, phù hợp với bối cảnh khu vực, quốc tế hiện nay, nhất là khi quan hệ giữa hai nư​ớc hiện thời đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập.

* Nhiệm vụ nghiên cứu


- Tái hiện một cách khách quan, chân thực về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa thời kì 1802–1885, làm rõ những biến chuyển, thay đổi của mối quan hệ ngoại giao Việt–Trung trước và sau năm 1858. 


- Lý giải được căn nguyên của sự vận động và biến đổi ấy.


- Chỉ ra đặc điểm, thực chất của mối quan hệ ngoại giao Việt–Trung thời bấy giờ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
* Đối t​ượng nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của luận án là những biểu hiện của sự chuyển biến trong quan hệ ngoại giao Việt – Trung từ năm 1802 đến năm 1885. Trong đó, luận án đi sâu tìm hiểu về sự chuyển biến ấy trên các phương diện: Chính trị, kinh tế, văn hóa.
* Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu là từ năm 1802 đến năm 1885


- Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu theo lãnh thổ của quốc gia Việt Nam thời Nguyễn và Trung Quốc thời nhà Thanh.


-  Phạm vi nội dung nghiên cứu:


+ Đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, của Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XIX. 


+ Nghiên cứu sự chuyển biến của mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung thời kỳ 1802 – 1885 trên 3 phương diện chính: Chính trị, kinh tế, văn hóa.


+ Luận án đã triển khai sự chuyển biến của mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung thời kì 1802 – 1885 từ cả 2 chiều: chiều Việt Nam với Trung Quốc và chiều Trung Quốc với Việt Nam, song, do chưa có điều kiện tiếp cận và khai thác nhiều tư liệu Trung Quốc nên luận án có phần nghiêng nhiều hơn về chiều quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Trung Quốc.
4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu

* Nguồn tài liệu:  

- Các bộ biên niên sử, các bộ hội điển, châu bản trong thời phong kiến


- Các công trình nghiên cứu đã được công bố có liên quan đến đề tài luận án

- Nguồn tư liệu lưu trữ, tài liệu chép tay tại các trung tâm lưu trữ và các viện nghiên cứu.
* Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài này, luận án sử dụng trước hết phương pháp lịch sử cụ thể. Để bổ trợ cho phương pháp này, luận án đã vận dụng thêm những phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp so sánh, phương pháp liên ngành, phương pháp thống kê định lượng…

5. Đóng góp của luận án


- Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc suốt từ năm 1802 đến năm 1885 trên cả 3 phương diện: Chính trị, kinh tế và văn hóa. Từ đây, luận án rút ra được những chuyển biến cũng như đặc điểm, thực chất của mối quan hệ đó trong hơn 8 thập kỷ đầy biến động của thế kỷ XIX.


- Luận án đã bước đầu làm sáng tỏ vấn đề khoa học mà lâu nay vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi là, Việt Nam độc lập hay phụ thuộc trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc? Đồng thời, luận án cũng bước đầu bác bỏ những suy luận cảm tính trong giới nghiên cứu khi cho rằng: Mối quan hệ kinh tế Việt – Trung thế kỷ XIX là một bức tranh “u ám” do chính sách “ức thương” và “Bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn mang lại.


- Đặc biệt, những bài thơ, bài văn đi sứ, tiếp sứ gắn liền với những gương mặt ngoại giao tiêu biểu làm nên thành công của sự nghiệp ngoại giao triều Nguyễn đã được luận án lần đầu tái hiện lại.


- Luận án được thực hiện thành công sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc hoạch định chính sách đối ngoại đúng đắn với nước lớn Trung Hoa, nhất là khi quan hệ giữa hai nước hiện đang còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập cần tháo gỡ. 

6. Bố cục luận án
: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, phần Nội dung của luận án gồm 4 chư​ơng:
Ch​ương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Ch​ương 2: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 1802–1858

Ch​ương 3: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 1858–1885

Chương 4: Đánh giá về những chuyển biến trong quan hệ ngoại giao Việt –Trung (1802-1885)
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU


Ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc từ lâu đã trở thành mối quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong mấy chục năm gần đây, khi mà giới sử học đang không ngừng nỗ lực để có cái nhìn khách quan nhất về công và tội của triều Nguyễn – vương triều cuối cùng trong tiến trình lịch sử phong kiến Việt Nam thì mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung lại càng được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đi sâu tìm hiểu.

1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án
1.1.1. Những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước

* Những công trình nghiên cứu trước thập niên 90 của thế kỷ XX


 Vào năm 1921, cuốn Việt Nam sử lược của tác giả Trần Trọng Kim ra đời. Đây là bộ lịch sử đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ tại Việt Nam. Trong đó, tác phẩm này đã giúp cho chúng ta có cái nhìn khái quát về mọi mặt xã hội Việt Nam duới vương triều Nguyễn, trong đó có lĩnh vực ngoại giao. Hơn 20 năm sau đó (1943), tại Hà Nội, Sông Bằng đã cho biên soạn cuốn Việt Hoa thông sứ sử lược. Tuy tác phẩm không đề cập trực tiếp đến ngoại giao Việt – Trung thế kỷ XIX, song qua đó chúng ta có thể hình dung phần nào sự vận dụng đầy linh hoạt các hình thức đối thoại văn hoá của các nhà ngoại giao thời phong kiến. Đến năm 1955, Nxb Xây Dựng đã cho ra đời bộ Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX của Đào Duy Anh. Trong đó, tác giả mới chỉ đi vào tìm hiểu chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn đối với các nước ở biên giới phía Tây, Nam và với thực dân Pháp chứ chưa có dịp nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Nguyễn triều đối với nước Trung Hoa láng giềng. Sáu năm sau đó (1961), Thành Thế Vỹ đã cho ra đời cuốn sách Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII – XVIII đầu thế kỷ XIX, Nxb Sử học, Hà Nội. Cuốn sách tái hiện lại nền ngoại thương Việt Nam từ thế kỷ XVII đến hết đời vua Thiệu Trị. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ đề cập đến một vài khía cạnh riêng lẻ của lĩnh vực ngoại thương ở những thế kỷ này chứ chưa đi sâu phân tích và tổng hợp những khía cạnh đó để đưa ra cái nhìn hệ thống về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. 


Bước sang thập niên 70, 80 của thế kỷ XX, có một loạt bài viết được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành bàn về những biểu hiện mới trong quan hệ Việt – Trung ở nửa sau thế kỷ XIX, như​ : Quan hệ Trung - Việt và Việt - Trung của tác giả Văn Phong đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 năm 1979; Một trăm năm phản bội Việt Nam từ hiệp ​ước Pháp - Hoa (1885) đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3năm 1985 của tác giả Văn Tạo; Nhà Thanh đối với Việt Nam qua sự phản kháng Hiệp ​ước năm 1874, đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 và 4 năm 1989 của tác giả Trịnh Nhu. Những bài viết này đã thực sự góp tiếng nói của mình vào việc phơi bày bản chất của triều đình Mãn Thanh trong mối quan hệ với Việt Nam ở nửa sau thế kỷ XIX.


Trong năm 1981, Trương Thị Yến có bài viết Nhà Nguyễn với các thương nhân người Hoa thế kỷ XIX đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 nêu bật thái độ vừa kiềm chế, vừa ưu ái đối với Hoa thương của triều Nguyễn. Cũng trong năm này, bài viết về Lý Văn Phức: Cây bút luận chiến ngoại giao cứng cỏi in trong Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược của Nguyễn Đổng Chi, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981 ra đời. Song, tác phẩm mới chỉ giới thiệu về một số áng thơ, bài văn bang giao tiêu biểu mà chưa đi vào phân tích và tổng hợp chúng để thấy được sức mạnh ngôn từ trong đối thoại văn hóa. Đặc biệt, chân dung của nhân vật lịch sử này trong tư cách là những nhà ngoại giao cũng chưa được tái hiện một cách hoàn chỉnh.

* Những công trình nghiên cứu từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay


Sau Đổi mới, nhất là từ đầu những năm 1990 trở lại đây, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đất nước và cùng với sự phát triển của nền sử học nước nhà, mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung thực sự trở thành một đề tài thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà nghiên cứu với mong muốn đưa ra cái nhìn thỏa đáng hơn về vương triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng trong diễn trình lịch sử Việt Nam. Từ đây, mối quan hệ đó dần được phục dựng lại một cách sâu sắc và toàn diện trên nhiều phương diện khác nhau.


Trước hết, phải kể đến luận án tiến sĩ của Trịnh Nhu Quan hệ Trung – Pháp về vấn đề Việt Nam cuối thế kỷ XIX, được bảo vệ vào năm 1991 tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Về vấn đề này, hai năm sau, Trịnh Nhu lại cho công bố bài Nguồn gốc của chiến tranh Trung - Pháp (1883 - 1885) trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 năm 1991. Đến năm 1995, Trần Độ cho công bố bài viết Quân Thanh đối với hoạt động xâm lư​ợc của Pháp ở Bắc Kỳ trong những năm 1882 – 1883, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3. Đến năm 1995, Tạ Ngọc Liễn cho ra đời tác phẩm Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI, Nxb KHXH, Hà Nội, 1995. Có thể xem đây là cuốn chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu về lịch sử quan hệ Việt – Trung ở Việt Nam. Tuy cuốn sách này chỉ giới hạn vấn đề ở trong một thế kỷ nhưng thế kỷ này được xem là một giai đoạn tiêu biểu, đáng chú ý khi xem xét cấu trúc và bản chất của quan hệ sách phong, triều cống. Một năm sau (1996), Nxb Quân đội nhân dân cho công bố cuốn sách Lịch sử ngoại giao các thời trước của Nguyễn Lương Bích. Trong đó, về ngoại giao thời Nguyễn, tác giả chủ yếu điểm qua những lần vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị cử sứ thần sang Trung Hoa hay nêu lên vài nét sơ lược về việc giải quyết những xung đột biên giới trên bộ giữa hai nước thời Minh Mệnh trong 8 trang viết. 

Tiếp đó, vào năm 1997, Đỗ Bang đã cho ra đời tác phẩm Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Tác giả đã bước đầu gợi mở cho chúng ta một số vấn đề có liên quan đến quan hệ kinh tế Việt – Trung dưới triều Nguyễn. Song, những vấn đề được nêu lên chỉ chiếm dung lượng nhỏ và nằm rải rác trong các chương mục viết về nền kinh tế thương nghiệp nói chung. Cùng hướng nghiên cứu đó, bốn năm sau đó (2001), Nxb KHXH Hà Nội đã cho ra đời cuốn chuyên khảo bàn về Buôn bán qua biên giới Việt – Trung, Lịch sử - Hiện trạng –Triển vọng do Nguyễn Minh Hằng chủ biên. Trong đó, qua 14 trang viết ngắn về quan hệ buôn bán giữa hai nước thế kỷ XIX, chúng ta có thể chắt lọc được không ít những thông tin quý báu phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

 Cũng trong năm này, nhiều cuốn sách về thân thế, sự nghiệp của những nhà ngoại giao nổi tiếng thế kỷ XIX đã tiếp tục ra đời, trong đó, có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như: Nguyễn Du, niên phổ và tác phẩm do Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo và chú giải, Nxb VHTT, Hà Nội, 2001; Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản, cuộc đời và thơ văn, Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001;…Song, những tác phẩm nói trên mới chỉ giới thiệu khái lược chứ chưa đi vào phân tích và tổng hợp chúng để thấy được sức mạnh ngôn từ trong đối thoại văn hóa. Hơn thế, chân dung của các nhân vật lịch sử này trong tư cách là những nhà ngoại giao cũng chưa được tái dựng lại một cách hoàn chỉnh.
Một năm sau (2002), tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nhã đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ lịch sử về Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, việc giải quyết những mối tranh chấp với Trung Hoa để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa của nhà Nguyễn thế kỷ XIX chỉ chiếm một phần nhỏ, nằm rải rác trong tổng thể luận án này. 
Bước sang năm 2004, Nxb Thuận Hóa đã cho công bố cuốn sách Huế - triều Nguyễn một cái nhìn của Trần Đức Anh Sơn. Tác giả đã bước đầu tái dựng lại hoạt động của các sứ thần triều Nguyễn qua thống kê số lần đi sứ, thời điểm, thành phần đi sứ và giới thiệu khái quát về thể thức, mục đích của các chuyến đi sứ ấy suốt từ đầu thế kỷ XIX cho đến đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, hoạt động của các sứ thần bấy giờ mới chỉ mang tính chất khảo tả, liệt kê mà chưa có dịp đi sâu phân tích để rút ra đặc điểm, bản chất và cũng chưa chỉ ra được sự chuyển biến của hoạt động đó như thế nào trước và sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Tiếp đó, vào năm 2005, tác giả Nguyễn Thế Long đã cho ra đời cuốn Bang giao Đại Việt triều Nguyễn, Nxb VHTT, Hà Nội. Song, cuốn sách cũng mới chỉ giới hạn tìm hiểu mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thông qua những mẩu chuyện đi sứ và tiếp sứ mà chưa đi sâu khai thác để rút ra bản chất của những hoạt động ấy.

 Ba năm sau đó (2008), Nxb KHXH Hà Nội đã công bố một công trình nghiên cứu công phu là Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam của Phạm Xuân Nam. Trong đó, tác giả đã dành hơn 30 trang nhấn mạnh đến sự vận dụng đầy linh hoạt các hình thức đối thoại văn hoá, góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Hoa từ thời Tiền Lê đến thời Tây Sơn. Nghiên cứu này là cơ sở đối chiếu vô cùng quý báu khi tìm hiểu về đối thoại văn hoá Việt – Trung trên cấp độ ngoại giao thời Nguyễn. 

Hai năm sau đó (2010), Nxb Công an nhân dân đã cho ra mắt cuốn Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc do Vũ Dương Ninh chủ biên. Đặc biệt, trong chương 2, tác giả Nguyễn Minh Tường đã dành 9 trang để khái quát về vấn đề biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XIX. Đến chương 3, tác giả Vũ Dương Ninh đã khái quát nguyên nhân trực tiếp đưa đến sự thỏa hiệp Pháp – Trung năm 1885 và lí giải được tại sao Hiệp ước Thiên Tân năm 1885 được xem là sự cáo chung vai trò "tôn chủ" của nhà Thanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, những thay đổi trong thái độ giữa nhà Nguyễn và nhà Thanh trước sự xuất hiện của nhân tố Pháp ở giai đoạn này ra sao thì tác giả chưa có dịp đề cập tới. 


Trong mấy năm gần đây, Nxb Giáo dục đã cho tái bản những bộ thông sử lớn về lịch sử dân tộc, tiêu biểu như: cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam, tập I (từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858) do Trương Hữu Quýnh chủ biên, tập II (từ 1858 đến năm 1945) do Đinh Xuân Lâm chủ biên, xuất bản năm 2011; cuốn Tiến trình lịch sử Việt Nam do Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, xuất bản năm 2012. Hay đến năm 2013, Nxb KHXH đã cho xuất bản cuốn Lịch sử Việt Nam, tập 5 (từ năm 1802 đến năm 1858) do Trương Thị Yến chủ biên và tập 6 (từ năm 1858 đến năm 1896) do Võ Kim Cương chủ biên, … Chúng ta có thể tìm thấy trong đó những sự kiện tiêu biểu dưới các đời vua Nguyễn trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngoại giao.
1.1.2. Những công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài


Vào năm 1883, Henri Cordier trong Le Conflit entre la France et la Chine: Etude d'histoire coloniale et de droit international, Paris: Léopold Cerf, 1883 (Cuộc xung đột giữa Pháp và Trung Quốc: nghiên cứu lịch sử thuộc địa và luật pháp quốc tế. Paris, Léopold Cerf, 1883) hay Castonnet des Fosses với bài nói chuyện về Les Relations de la Chine et de l'Annam: Extrait du Bull. de la Société Académique indochinoise, S.l : S.n (Những mối giao thiệp của Trung Quốc và An Nam: trích từ Tập san Hội hàn lâm Đông Dương) tại phiên họp ngày 31/7/1883 của Viện Hàn lâm Đông Dương đã cho rằng: Việt Nam không bị phụ thuộc trong quan hệ với Trung Quốc và xem điều đó là phù hợp với sự thật lịch sử.


Đến năm 1971, Alexander Barton Woodside đã cho công bố công trình nghiên cứu về Kiểu mẫu chính quyền Việt Nam và Trung Quốc: Nghiên cứu so sánh chính quyền Việt Nam và Trung Quốc nửa đầu thế kỷ XIX (Vietnam and the Chinese model: A comperative study of Vietnamese and Chinese government in the first half of the nineteeth century). Mặc dù không đề cập đến trực tiếp đến quan hệ ngoại giao Việt – Trung thế kỷ XIX nhưng một số nhìn nhận, đánh giá mà tác giả đưa ra đã gợi mở cho chúng tôi nhiều hướng suy nghĩ khi tiếp cận thực chất của quan hệ ngoại giao Việt – Trung thời bấy giờ. 

Trong khi đó, vào năm 1977, tại Bắc Kinh, nhà xuất bản Trung Hoa thư cục cho xuất bản cuốn Lịch sử cận đại Trung Quốc. Các tác giả của cuốn sách này nhấn mạnh đến cái gọi là địa vị “phiên thuộc” của Việt Nam đối với nhà Thanh thế kỷ XIX.

Khi tìm hiểu quan hệ ngoại giao Việt - Trung thời kỳ này sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến Yoshiharu Tsuboi với tác phẩm nổi tiếng N​ước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847 – 1885, Hội Sử học Việt Nam, Hà Nội, 1992. Tác phẩm trở lại quan hệ sóng gió giữa Trung Quốc và Việt Nam thời kì độc lập dưới vương triều Nguyễn. Song dù vậy, tác phẩm cũng chỉ mới là sự chấm phá sơ lược những hoạt động ngoại giao này dưới một đời vua cụ thể - vua Tự Đức mà chưa đặt nó trong suốt thế kỷ XIX. 


Năm năm sau (1997), Nxb Thuận Hóa, Huế đã cho công bố tác phẩm Những người bạn cố đô Huế. Trong đó, đáng chú ý là tập 3 đã giới thiệu một số bài viết của các viên chức, giáo sĩ Pháp ở Việt Nam, tái dựng lại khá sinh động các hoạt động ngoại giao mang tính “truyền thống” giữa hai nước Việt – Trung thời Nguyễn như: hoạt động triều cống, sắc phong. Những nhận xét bước đầu mà các viên chức thực dân đưa ra đã gợi lên cho chúng ta nhiều suy ngẫm, nhất là khi đối chiếu chúng với những nhận xét của các học giả trong nước.


Đến năm 2006, Nxb Giáo dục Hắc Long Giang (黑龙江教育出版社) đã cho công bố công trình nghiên cứu của tác giả Tôn Hoằng Niên (孙宏年著) với nhan đề 清代中越宗藩关系研究 (Nghiên cứu Quan hệ tông phiên Trung - Việt thời Thanh). Công trình đã tái hiện lại quan hệ tông phiên Việt – Trung suốt từ năm 1664 đến năm 1885 trên bình diện chính trị, kinh tế với nhiều vấn đề cốt lõi. Đây thực sự là những cứ liệu quan trọng, làm cơ sở để so sánh, đối chiếu với nguồn tư liệu trong nước.

Vào năm 2008, Nxb Thế giới đã cho ra mắt cuốn kỷ yếu Hội thảo Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, trong đó công bố bài viết của Lương Chí Minh với nhan đề “Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ thương mại giữa 2 nước Trung – Việt vào những năm đầu nhà Nguyễn (1802 – 1858)”. Lần đầu tiên, quan hệ thương mại Việt – Trung nửa đầu triều Nguyễn được đề cập đến trên cả 3 con đường: Mậu dịch triều cống, buôn bán trên bộ và buôn bán qua đường biển. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ khái quát sơ lược chứ chưa có điều kiện đi sâu phân tích, chỉ ra đặc điểm, thực chất của những hoạt động mậu dịch này.

Một năm sau (2009), Yuinsun với bài viết Lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thế kỷ XIX: Thể chế triều cống, thực và hư được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 9 năm 2009 đã bước đầu đi sâu khám phá cái thực – hư trong mối quan hệ triều cống giữa hai nước, từ đó đi đến khẳng định bản chất “độc lập” của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc thời bấy giờ.

 Cũng trong năm 2009, hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong lịch sử: Hậu Choson và triều Nguyễn Việt Nam - Thách thức, chuyển biến và các mối quan hệ khu vực đã được diễn ra. Trong đó, đáng chú ý là bài viết Chính sách về vấn đề các nước triều cống của Trung Quốc thập niên 1860 – 1880. Trường hợp Việt Nam – Hàn Quốc của Choi Hee Jae. Dựa trên những điểm tương đồng về lịch sử - văn hóa hai nước Việt – Triều, tác giả đã làm rõ nhận thức cũng như giải pháp mà triều Thanh áp dụng để giải quyết vấn đề Việt Nam và Triều Tiên trong quá trình trật tự Trung Hoa sụp đổ vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần giúp chúng ta đánh giá đúng bản chất của mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung thời kì này.
1.2. Những vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài luận án

Điểm qua các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng ta thấy, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời Nguyễn đã được tìm hiểu trên nhiều góc độ khác nhau và bước đầu đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần phải bổ khuyết, nhiều nhận định cần phải được lí giải thỏa đáng và chặt chẽ hơn.


Thứ nhất, tính đến thời điểm này vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu về mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung một cách toàn diện trên các phương diện cơ bản và đặt nó trong mối liên hoàn suốt cả hai giai đoạn trước và sau năm 1858. Để lấp vào những khoảng trống đó, luận án sẽ tập trung đi sâu tìm hiểu quan hệ ngoại giao Việt – Trung trên những phương diện chính và trong cả hai giai đoạn (1802 – 1858 và 1858 – 1885) để rút ra được những chuyển biến nội tại cũng như đặc điểm của mối quan hệ ấy.


Thứ hai, nếu như trước đây bức tranh về quan hệ kinh tế giữa hai nước bị xem như là “một mảng màu u ám” do chính sách “ức thương” của triều Nguyễn mang lại thì nay, hầu hết các tác giả đều đi đến một nhận định chung là: Nhà Nguyễn đã thực thi những chính sách vừa ưu ái đối với thương nhân Trung Hoa, vừa kiềm chế các hoạt động giảo hoạt, lũng đoạn thị trường của họ và quan hệ kinh tế giữa hai nước thời kì này diễn ra thường xuyên và khá mạnh mẽ. Song trên thực tế, vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về những nội dung chính của quan hệ ngoại giao trên phương diện kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XIX, trừ bài viết của Lương Chí Minh cho rằng, quan hệ mậu dịch Việt – Trung lúc bấy giờ diễn ra dưới 3 hình thức (thông qua con đường đi sứ của các đoàn sứ thần, con đường buôn bán trên biển và con đường buôn bán trên bộ). Tuy nhiên, bài viết này cũng mới chỉ dừng lại trước năm 1858. Còn mối quan hệ này sau năm 1858 thì ra sao? 3 hình thức buôn bán, trao đổi đó có tiếp tục diễn ra nữa hay không và nếu có thì có thay đổi gì không so với giai đoạn trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858)? Đó là những điều mà luận án chúng tôi sẽ tiếp cận và làm sáng rõ.


Thứ ba, tuy hình thức đối thoại thông qua việc sử dụng sức mạnh của ngôn từ (như thơ văn bang giao) dưới thời Nguyễn cũng đã được một số tác giả đề cập đến song thực tế mới chỉ dừng lại ở những phác thảo sơ lược. Luận án sẽ tiếp tục đi sâu tìm hiểu và rút ra chuyển biến, đặc điểm và thực chất của hình thức đối thoại quan trọng này trong mối quan hệ Việt– Trung thế kỷ XIX.

Thứ tư, đã có không ít cuốn sách, bài viết nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của những vị chánh, phó sứ thế kỷ XIX, song cho đến nay vẫn chưa có công trình nào tái dựng lại một cách toàn diện, đầy đủ chân dung của họ trong tư cách là những nhà ngoại giao có nhiều đóng góp lớn lao cho việc xây đắp mối quan hệ hảo thoại, hòa hiếu Việt – Trung thời kì 1802-1885. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn mà luận án cần tiếp tục đi sâu khai thác.


Thứ năm, khi nghiên cứu quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, một vấn đề quan trọng được đặt ra là Việt Nam độc lập hay phụ thuộc? Đã xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Tuy nhiên, ngay cả loại ý kiến khẳng định tính độc lập của Nguyễn triều trong quan hệ ngoại giao với Trung Hoa cũng chưa đưa ra được một hệ thống lập luận chặt chẽ, đầy đủ mà mới chỉ là sự khẳng định cảm tính dựa trên một, hai dẫn chứng cụ thể. Hơn thế, sự chuyển biến, giằng co trong thái độ và phương cách ngoại giao của triều Nguyễn cốt giữ tính “độc lập” với Trung Hoa ở nửa sau thế kỷ XIX cũng chưa được các nhà nghiên cứu lưu tâm. Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu với hy vọng sẽ giải đáp thấu đáo hơn những vấn đề quan trọng đặt ra nêu trên.
Chương 2

QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1802 – 1858

2.1. Hoàn cảnh lịch sử tác động đến quan hệ ngoại giao Việt – Trung giai đoạn 1802 – 1858.

* Về phía Việt Nam


Nguyễn triều ngay khi vừa mới thành lập chưa khẳng định được uy tín, quyền lực của mình với nhân dân cũng như tính chính thống của mình bằng cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Đó là nguyên nhân lý giải tại sao ngay từ đầu, triều Nguyễn đã mong muốn duy trì quan hệ ngoại giao với nhà Thanh thông qua hoạt động cầu phong để khẳng định tính chính thống, tạo dựng uy tín cho triều đại mình.


Vào giai đoạn trước khi có sự xâm lược của thực dân Pháp (1802 – 1858), sự nghiệp xây dựng đất nước của nhà Nguyễn tuy không đạt đến chỗ vững mạnh, song những đóng góp nhất định trên nhiều phương diện của nhà Nguyễn đã là tiền đề quan trọng cho việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo được tính độc lập của dân tộc trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Hoa.

* Về phía Trung Quốc


Thất bại thảm hại này của nhà Thanh trên đất Việt thế kỷ XVIII đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ bang giao của hai nước suốt một thời gian dài về sau. Từ đây, Thanh triều phải kiêng nể trong mối quan hệ với Việt Nam. 


Vào nửa đầu thế kỷ XIX, quá trình xâm lược của chủ nghĩa đế quốc đang dần biến Trung Quốc thành một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Trong khi đó, ở trong nước, nhà Thanh phải liên tiếp đương đầu với những phong trào đấu tranh đòi dân tộc, dân chủ của nhân dân (tiêu biểu nhất là phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc nổ ra từ năm 1851). Đứng trước nguy cơ ngày càng suy yếu ấy đã buộc triều đình Mãn Thanh càng phải ra sức cố giữ quan hệ "thần phục" với "Thiên triều" của các nước chư hầu xung quanh (trong đó có Việt Nam) nhằm củng cố phần nào sức mạnh và uy tín của triều đình mình. Chính điều này đã tác động rất lớn tới mối tương quan lực lượng giữa nhà nước hai bên.
* Trong khu vực và trên thế giới


Trong khi đó, trên thế giới lúc này, chủ nghĩa tư bản đã giành thắng lợi đối với các thế lực phong kiến và đang trong giai đoạn phát triển lên chủ nghĩa đế quốc. Cái mãnh lực tham vọng xâm lược của các nước đế quốc đã biến hàng loạt các nước châu Á thành thuộc địa, nửa thuộc địa. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đang nằm trong nguy cơ ấy. Vì thế, cũng như các nước Châu Á khác cùng thời, Việt Nam cũng như Trung Quốc trong mọi đường lối đối nội, đối ngoại của mình đều phải tính đến nguy cơ của chủ nghĩa đế quốc. Điều này sẽ chi phối không nhỏ đến thái độ, sự quan tâm của triều đình hai nước trong mối quan hệ ngoại giao với những nước xung quanh.

2.2. Nội dung của hoạt động ngoại giao Việt – Trung giai đoạn 1802 – 1858

2.2.1. Xin đổi quốc hiệu 

Trong quốc thư gửi cho vua Thanh (lúc đó là Gia Khánh) thông qua đoàn sứ bộ do Lê Quang Định dẫn đầu sang Trung Quốc năm 1802, Gia Long đã nêu rõ lý do vì sao xin đổi quốc hiệu nước mình là Nam Việt. Một mặt vừa “lấy lại quốc hiệu cũ để được danh hiệu tốt”, mặt khác vừa là vì sợ “hai nước cùng Đại ngang hàng nhau”. Điều này thiết nghĩ cũng phù hợp với quan điểm ngoại giao của triều Nguyễn, không những muốn khẳng định tính độc lập của mình trong quan hệ bang giao với Trung Quốc, mà còn muốn tận dụng quan hệ “chư hầu” với “Thượng quốc” Trung Hoa về hình thức để cốt khẳng định tính chính thống của triều đại mình.


Song thực tế, để đạt được quốc hiệu mới là Việt Nam (1804), vua quan triều Nguyễn thời Gia Long đã trải qua một cuộc đấu tranh ngoại giao không hề dễ dàng mà rất gay cấn, quyết liệt. Cuối cùng, hoàng đế Thanh triều đã buộc phải chấp nhận quốc hiệu mới này. Đây một mặt là thắng lợi ngoại giao không nhỏ của triều Nguyễn trong việc khẳng định tính độc lập của mình trong mối bang giao với Thanh triều, mặt khác cũng là phương cách ngoại giao đầy khôn khéo mà triều Nguyễn đã làm được dưới hình thức "xin" nhà Thanh cho đổi quốc hiệu nhằm tránh "Đại Nam ngang hàng với Đại thanh" cốt giữ mối quan hệ hoà hiếu, hảo thoại vốn có giữa hai nước.
2.2.2. Cầu phong, thụ phong 


Cái lý buộc các vua triều Nguyễn cầu phong Trung Hoa chính là ở nhận thức: Việt Nam là một nước nhỏ, sát cạnh ngay một quốc gia phong kiến Trung Hoa lớn gấp nhiều lần và thường xuyên nằm trong mưu đồ thôn tính của họ. Vì thế, để đảm bảo an ninh và có thể duy trì quan hệ hoà hiếu với nước láng giềng khổng lồ ấy, các vua Việt Nam phải có đường lối đối ngoại "mềm dẻo", "lấy nhu, thắng cương", giả danh "thần phục", cầu phong Trung Quốc. 
Hơn nữa, các vua Nguyễn ngay từ đầu đã nhận thấy sự cần thiết phải khẳng định chính thống, hợp pháp hoá sự tồn tại của triều đại mình, để ổn định "nhân tâm" và cũng là để bảo vệ quyền lợi lâu dài của dòng họ. Điều này đồng nghĩa với việc vua Nguyễn phải sớm được "Thiên triều" Trung Quốc phong hiệu. Không những vậy, các vua Nguyễn cũng nhận thức sâu sắc rằng, cần phải có sự phong vương của “Thiên triều” để khẳng định vai trò của mình với các nước trong khu vực. Có như vậy mới thực hiện được ý muốn của triều Nguyễn là tự coi mình như một "Trung Quốc" nhỏ hơn ở phía Nam đối với các nước chư hầu, ngang hàng với nước Trung Quốc ở phía Bắc.

Về phía Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẵn sàng chấp nhận việc cầu phong của các vua triều Nguyễn vì một mặt nó là phương tiện giao hảo, duy trì không để quan hệ giữa Trung Quốc - Việt Nam bị cắt đứt, mặt khác để giữ lấy mối quan hệ giữa "Thiên triều" Trung Hoa với "phiên thần" Việt Nam như là một nhu cầu thiết thân về cả lợi ích chính trị lẫn kinh tế của mình. 


Ở giai đoạn này, liền sau 4 lần phái đoàn sứ bộ của Việt Nam sang cầu phong là 4 lần các đoàn sứ bộ của Trung Quốc mang sắc ấn của hoàng đế Thanh triều sang làm lễ tuyên phong cho các vua Nguyễn (1804, 1822, 1842, 1849). Qua đó, chúng ta thấy, việc các vua triều Nguyễn cầu phong và việc hoàng đế nhà Thanh chấp nhận phong vương đều xuất phát từ nhu cầu của mỗi bên, nhằm hướng tới bảo vệ những lợi ích dân tộc, giai cấp dòng họ mình.


Với ý nghĩa quan trọng của hoạt động cầu phong ấy, lễ phong vương cho các vua Nguyễn trên thực tế đã diễn ra rất long trọng ở Việt Nam, từ việc đón tiếp sứ bộ Trung Hoa, các nghi lễ phong vương cho đến việc ban thưởng và chiêu đãi sứ bộ Trung Hoa sau lễ thụ phong. Đó cũng là phương cách giả danh "thần phục", nhún nhường Trung Quốc mà triều đại nào ở Việt Nam cũng áp dụng. Song, chưa triều đại nào như triều Nguyễn, việc chuẩn bị, thực hiện lại diễn ra long trọng, tốn kém và gây nhiều nỗi mệt nhọc cho quan quân cùng dân chúng như vậy.


Tuy nhiên, danh hiệu "Quốc vương" mà Trung Quốc phong cho các vua triều Nguyễn lúc này hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ở trong nước, các vua Nguyễn vẫn xưng là Hoàng đế. Và tuy về danh nghĩa, Trung Quốc là "Thiên tử" đứng đầu song trên thực tế thì Trung Quốc không biết gì nhiều các công việc nội trị của Việt Nam lúc này ngoài những thông báo theo nghi thức ngoại giao (như thông báo việc vua này lên ngôi, vua khác qua đời…).

2.2.3. Triều cống, lễ sính 


Nếu Cống là thuế, là việc nước phiên thuộc phải nộp những vật phẩm quý cho “thiên triều” theo quy định thoả thuận giữa hai bên, mang tính chất bắt buộc, thì Sính là tặng phẩm nhân những lần thăm hỏi, không có kỳ hạn nhất định, thường được tiến hành khi hai bên muốn giao hiếu, báo tin thắng trận hoặc được sách phong.


Lúc bấy giờ, hai bên đã có những quy định khá chi tiết về định kỳ triều cống (nếu như thời Gia Long, theo quy định cứ 2 năm 1 lần cống thì đến thời Minh Mệnh đổi làm 4 năm 1 lần cống), về số người đi tiến cống, về danh mục cống phẩm và cả lễ sính cho triều Thanh.

Thực tế thì hoạt động triều cống Trung Hoa của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1858 diễn ra như thế nào? Nếu như theo Đại Nam thực lục, trừ đời Thiệu Trị không có lần nào triều cống (một phần do Thiệu Trị lên ngôi trong thời gian quá ngắn (1841-1847)) thì các đời vua Gia Long, Minh Mệnh, Tự Đức đều diễn ra việc triều cống khá đều đặn. Thời vua Gia Long có 4 lần tuế cống; thời vua Minh Mệnh có 4 lần tuế cống; thời vua Tự Đức tính riêng từ năm 1848 đến năm 1858 đã có 3 lần tuế cống. Nếu căn cứ theo清代中越宗藩关系研究 (Nghiên cứu quan hệ tông phiên Trung Việt thời Thanh) thì thời Gia Long cũng có 4 lần tuế cống nhưng thời Minh Mệnh có 5 lần tuế cống, thời Thiệu Trị có 1 lần tuế cống và thời Tự Đức (tính đến trước 1858) là 1 lần tuế cống. Nếu đối chiếu với quy định thì chúng ta thấy, có triều vua số lần triều cống ít hơn, nhưng có triều vua số lần triều cống lại nhiều hơn theo quy định đã đề ra. Song nhìn chung trong giai đoạn này, cùng với hoạt động cầu phong, các vị vua triều Nguyễn đều đặc biệt chú trọng hoạt động triều cống và hoạt động này diễn ra khá đều đặn, suôn sẻ.

Không những vậy, số lượng phẩm vật mà Việt Nam triều cống cho Trung Quốc giai đoạn 1802 – 1858 trên thực tế là không nhỏ. Trong rất nhiều trường hợp, số cống vật mang sang Trung Quốc của sứ bộ Việt Nam thời bấy giờ còn nhiều hơn cả cống phẩm quy định. Tuy nhiên, nếu so sánh cống phẩm theo quy định mà triều Nguyễn phải tiến cống Thanh triều với khối lượng vàng, bạc phải triều cống ở các triều đại trước thì giá trị vật chất trong cống vật mà Nguyễn triều phải tiến cống cho Trung Hoa thời bấy giờ có phần mờ nhạt hơn.

Bên cạnh việc triều cống theo lệ, các vua Nguyễn giai đoạn này cũng tiếp tục thực hiện việc lễ sính. Theo thống kê, dưới thời Gia Long, Minh Mệnh đều 3 lần cử sứ sang lễ sính với triều đình nhà Thanh, thời Thiệu Trị có 2 lần, 10 năm đầu thời Tự Đức có 2 lần. Đó là chưa kể rất nhiều lần nhà Nguyễn cử sứ bộ sang Trung Quốc mà chúng ta chưa rõ mục đích gì do sử sách không ghi chép lại (như những lần sứ bộ sang Trung Quốc vào các năm: 1807, 1823, 1827, 1835, 1841… ). So với những phẩm vật mà sứ bộ Việt Nam đem sang triều cống nhà Thanh thì số vật phẩm của những lần lễ sính không thể nhiều bằng. Nhưng chúng cũng không phải là ít. Song, xét về hình thức, cũng như những phẩm vật triều cống, chúng cũng là những vật phẩm mang tính chất nghi lễ ngoại giao, là phương tiện giao tiếp giữa hai nước thời bấy giờ. 


Bản thân Thanh triều cũng thường có tặng phẩm ban thưởng trở lại cho sứ bộ Việt Nam khi sang triều cống, lễ sính. 

2.2.4. Giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ


Trong giai đoạn 1802–1858, dù có những va chạm về vấn đề biên giới giữa hai nước Việt - Trung, song nhìn chung những va chạm ấy chưa dẫn đến chiến tranh. Mặc dù nhà Thanh đã nhiều lần cho quân sang Việt Nam cướp phá, gây rối an ninh biên giới, song kết quả đều không thể xâm phạm được đất đai, lãnh thổ của Việt Nam. Hơn nữa, trong giai đoạn này, nhà Nguyễn đã có nhiều phương cách hành xử chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thể hiện quyết tâm cao trong việc bảo vệ bằng mọi giá lãnh hải của đất nước. Điều này một lần nữa khẳng định tính độc lập về thực chất của nhà Nguyễn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thời bấy giờ. 

2.2.5. Trao đổi văn thơ bang giao 


Trong lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời phong kiến, các nhà ngoại giao bên cạnh việc sử dụng sức mạnh ngôn từ qua những áng thơ, lời văn bang giao còn sử dụng nhiều dạng thức văn hóa khác như lễ nhạc cung đình, hội họa…Song vượt lên trên tất cả, thơ văn bang giao đã thực sự trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại trong việc thực thi chính sách đối ngoại mà nhà nước đề ra. Ở đây, trong luận án của mình, tác giả có sự phân định giữa thơ văn đi sứ và thơ văn bang giao. Những áng thơ, bài văn thể hiện niềm vui, nỗi buồn riêng tư của các nhà ngoại giao hay chỉ thuần túy tả cảnh sắc thiên nhiên trên hành trình đi sứ đều không được xếp vào “thơ văn bang giao”. Tác giả chỉ chọn ra những áng thơ, bài văn đi sứ, tiếp sứ có chủ đích ngoại giao để xếp chúng vào mục nói về “thơ văn bang giao” này. Điều đó có nghĩa là nội dung của những áng thơ, bài văn bang giao phải phản ánh lập trường, quan điểm của nhà nước và hướng đến việc thực thi mục tiêu đối ngoại chiến lược của quốc gia thời bấy giờ.
2.2.5.1. Trao đổi thư văn bang giao 


Cũng như các triều đại phong kiến trước đó, dưới thời Nguyễn, văn thư, chế, chiếu, biểu được biết đến như những thông điệp ngoại giao chính thức và thường được sử dụng trong những trường hợp mang tính lễ nghi trang trọng. Chính thư văn bang giao bấy giờ đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết nhiều vấn đề ngoại giao phức tạp nảy sinh giữa hai bên trong khoảng thời gian này.

Nhìn chung, văn thư ngoại giao giữa hai nước Việt – Trung ở nửa đầu thế kỷ XIX nổi lên trên hết là lời văn mềm mỏng, có phần nhún nhường của vua quan nước Nam và thái độ cương cường cao ngạo của vua quan Thanh triều. Bởi vậy mà chúng ta sẽ không phải ngạc nhiên khi đọc được những bài văn thư ngợi ca công đức của hoàng đế, "thiên triều" Trung Hoa hay những câu chữ tôn vinh hoàng đế Trung Hoa là “con trời”, là “thiên tử”, thay trời chăn dắt muôn dân,…của vua quan nhà Nguyễn. Đây là một sự nhún nhường cần thiết để duy trì mối quan hệ hòa hiếu với một nước phong kiến khổng lồ như Trung Hoa. Song khi cần thiết, nó cũng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt để tỏ rõ lập trường kiên nghị với tư cách là một quốc gia độc lập. Sự trao đổi thư văn giữa nhà nước hai bên lúc bấy giờ trong hoạt động xin đổi quốc hiệu của Việt Nam là một minh chứng sinh động. 

2.2.5.2. Trao đổi thơ bang giao 


Tiếp nối các triều đại đi trước, đến triều Nguyễn, đặc biệt trong nửa đầu thế kỷ XIX, khi mà mối quan hệ Việt – Trung chưa chịu sự can thiệp, tác động trực tiếp của thực dân Pháp, cùng với sự đều đặn của hoạt động cầu phong, triều cống thì hoạt động đi sứ, tiếp sứ giữa hai nước vẫn thường xuyên diễn ra. Và thơ bang giao lúc này vẫn tiếp tục phát huy công năng của mình trong việc duy trì, củng cố mối quan hệ hảo thoại vốn có giữa hai nước. Một loạt trước tác của những nhà ngoại giao Việt Nam trên hành trình đi sứ, tiếp sứ lúc bấy giờ đã minh chứng hùng hồn cho điều đó.
2.2.6. Thương mại triều cống 

Bấy giờ, hoạt động triều cống, lễ sính không những được xem là phương thức duy trì quan hệ chính trị hòa hiếu giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn là phương cách liên hệ thương mại chính thống giữa hai nước. Hệ thống vật phẩm triều cống trên thực tế bao giờ cũng gồm hai bộ phận là phương vật tiến cống cùng vật phẩm vua Nguyễn gửi biếu và vật phẩm mang theo (hay tự mang theo) của các sứ thần. 


Thực tế cho thấy, cống vật, lễ sính trong quan hệ giữa hai nước nửa đầu thế kỷ XIX mang một nội dung kinh tế đích thực, chứ không đơn thuần chỉ là những vật mang tính chất lễ nghi tượng trưng. Đáp lại, phía Trung Quốc bao giờ cũng có tặng phẩm ban thưởng trở lại cho sứ đoàn Việt Nam khi họ đến triều cống. Nếu so với số phẩm vật tiến cống của sứ đoàn Việt Nam thì tặng phẩm của Trung Quốc là ít hơn. Tuy nhiên, sự trao đổi phẩm vật tiến cống và tặng phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc như vậy không thể không khiến chúng ta nghĩ đến phương thức trao đổi sản vật giữa hai bên do nhu cầu tự nhiên của sự phát triển kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia trong cùng một khu vực, mặc dù sự trao đổi đó mang tính chất đối lưu bất bình đẳng.


Bên cạnh bộ phận cống phẩm và vật biếu mà triều Nguyễn dâng lên cho hoàng đế và quan lại Trung Hoa những dịp tiến cống thì các sứ thần Việt Nam còn tự mang theo một số lượng không nhỏ những vật phẩm đi kèm để nhằm buôn bán thu lợi nhuận. Bản thân Thanh triều cũng không làm ngơ trước nguồn lợi lớn từ hoạt động trao đổi, buôn bán trong các chuyến đi triều cống này của các nước “chư hầu” như Việt Nam. Bởi vậy, Thanh triều vẫn tiếp tục duy trì bộ phận chuyên phụ trách, kiểm tra, vận chuyển và tiến hành mua bán những hàng hóa “mang theo” của các sứ đoàn triều cống. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, phía Trung Quốc thường dùng nhiều biện pháp ép giá trong quá trình mua hàng hóa của các sứ thần Việt Nam. 


Không chỉ có nhiệm vụ tiến cống vật phẩm cho hoàng đế Trung Hoa, các sứ đoàn Việt Nam trong nhiều trường hợp đi sứ sang triều cống, tạ ơn, cáo thụ, chúc mừng…còn kiêm thêm nhiệm vụ mua sắm hàng hóa cho triều đình. Vì thế, ngoài các sứ thần (gồm 1 chánh sứ và 2 phó sứ), hành nhân, triều đình còn bổ sung vào thành phần sứ đoàn các tùy tùng và phu võng, phu đài tải làm nhiệm vụ khiêng kiệu cho sứ thần và đặc biệt mang vác cống phẩm, hàng hóa bán ra, mua về. Qua đó thể hiện những thuận lợi vượt trội của hoạt động mậu dịch triều cống so với các loại hình trao đổi, buôn bán khác cùng thời.

Bên cạnh đó, trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX, lịch sử còn được chứng kiến 4 chuyến đi của các sứ bộ vì mục đích thương mại thuần túy. 
2.2.7. Buôn bán trên bộ 


Dưới thời Nguyễn, hoạt động buôn bán biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên khá sầm uất. Trong số đó, hai cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh) đã trở thành các trọng điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước. 


Cùng với nhiều chính sách ưu đãi dành cho Hoa thương, để hoạt động buôn bán, trao đổi giữa hai nước diễn ra thuận lợi và thống nhất, triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX, nhất là dưới thời Minh Mệnh đã ban hành những quy định cụ thể về thuế thuyền buôn Trung Hoa vào Việt Nam tính theo kích cỡ hay thuế từng loại hàng hóa trao đổi, mua bán giữa hai bên. Đặc biệt, để đảm bảo lương thực tiêu dùng trong nước khi mà nền nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, triều Nguyễn đã hạ lệnh cấm buôn gạo cho người nước ngoài. Chính sách này cũng được áp dụng với thương nhân Trung Hoa lúc bấy giờ.

2.2.8. Buôn bán trên biển 


Buôn bán đường biển giữa Trung Quốc và Việt Nam lúc này chủ yếu được triển khai qua các bến cảng nằm ở miền Trung và miền Nam. Đó là sự nổi lên của cảng Đà Nẵng (thay thế cảng Hội An), là sự xuất hiện và ngày càng phát triển của hai cảng mới được khai thác là cảng Gia Định và cảng Hà Tiên.


Cũng như buôn bán trên bộ, trong mậu dịch đường biển, triều Nguyễn cũng dành nhiều ưu ái đặc biệt cho các thương thuyền người Hoa, thể hiện trong chế độ thuế khóa, tự do buôn bán ở các cảng…Vì thế, trong nửa đầu thế kỷ XIX, số lượng thuyền buôn Trung Quốc đến các cảng biển Việt Nam buôn bán ngày càng nhiều. Trong khi đó, ngoại trừ những chuyến đi theo đường biển của các sứ thần do triều Nguyễn đích thân cử, còn những thuyền buôn của thương nhân Việt Nam hầu như không được phép (của cả phía triều Nguyễn lẫn triều Thanh) ra nước ngoài buôn bán. Hoặc nếu triều Nguyễn có đồng ý (như các năm 1820, 1835) thì cũng không nhận được sự đồng thuận của Thanh triều. Do đó, doanh thương gần như khoán gọn cho người Hoa, khiến họ nhanh chóng thao túng một cách có hệ thống và quy mô thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, nhà nước hai bên đều nắm độc quyền ngoại thương nên bên cạnh những mặt hàng có thể xuất nhập cảng, triều Nguyễn và triều Thanh cũng quy định một số mặt hàng cấm buôn bán với bên ngoài. Song, thực tế đã cho thấy, mặc cho những luật cấm của nhà nước hai bên, vì lợi ích kinh tế nên không chỉ Hoa kiều mà cả ngư dân hay thương nhân Việt cũng thông đồng với thương nhân Trung Hoa để tiến hành một số hoạt động thương mại bất hợp pháp.
2.3. Đóng góp của những vị chánh, phó sứ tiêu biểu giai đoạn 1802 - 1858


Nhắc đến sự nghiệp ngoại giao của các các triều đại phong kiến Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc trước hết phải kể đến vai trò của các vị chánh, phó sứ trong tư cách là những nhà ngoại giao trực tiếp thực thi sự nghiệp ấy. Ở đây, trong giai đoạn này, tác giả chỉ chọn ra 6 những gương mặt chánh, phó sứ tiêu biểu nhất, có nhiều đóng góp nổi trội trong công cuộc gìn giữ, xây đắp mối quan hệ bang giao hảo thoại Việt – Trung. Đó là Trịnh Hoài Đức, là Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, Nguyễn Du, Ngô Thì Vị và Lý Văn Phức.
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QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1858  – 1885

3.1. Hoàn cảnh lịch sử tác động đến quan hệ ngoại giao Việt – Trung giai đoạn 1858 - 1885

* Về phía Việt Nam


Mặc dù chúng ta không phủ nhận những thành quả xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực của nhà Nguyễn, song những gì nhà Nguyễn đã đạt được trong nửa đầu thế kỷ XIX chưa làm cho đất nước hùng mạnh để có thể đương đầu với những thử thách mới của thời đại bấy giờ. Phải chăng thái độ trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài (nhà Thanh) mà không dám tin tưởng vào sức mình của nhà Nguyễn ở nửa sau thế kỷ XIX bắt nguồn từ những yếu kém trên?


Hơn thế, ở giai đoạn này, Việt Nam luôn phải đương đầu với sự xâm lược, thôn tính của thực dân Pháp. Đến ngày 6/6/1884, với điều ước Patơnốt kí giữa Pháp và nhà Nguyễn thì quyền đô hộ lâu dài của thực dân Pháp tại Việt Nam đã được xác lập. Từ đây, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với bên ngoài, trong đó có Trung Hoa không còn tùy theo ý muốn và sự quyết định của nhà nước phong kiến thống trị trong nước nữa mà dần dần đi vào con đường do quy luật chính trị, kinh tế, văn hóa thuộc địa vạch ra. Vì thế, có thể nói rằng, sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp lúc bấy giờ trở thành một "nhân tố" không thể không tính đến khi chúng ta bàn về quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Trung.

* Về phía Trung Quốc



Suốt từ 1858 đến 1885, triều đình phong kiến Mãn Thanh vẫn tồn tại, nhưng chủ quyền bị thực dân phương Tây xâm hại nghiêm trọng, nền độc lập của đất nước Trung Hoa chỉ còn mang tính chất tương đối. Trong bối cảnh lịch sử đó, phong trào dân tộc, dân chủ lại không ngừng nổ ra, tiêu biểu là phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc kéo dài từ năm 1851 đến năm 1864…Những biến động liên tiếp xảy ra trên đất nước Trung Quốc và cả ở Việt Nam trong giai đoạn này như vậy đã tác động lớn đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khiến cho mối quan hệ vốn mang tính truyền thống trước đây nhiều lúc bị gián đoạn.


Hơn nữa, cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp lúc bấy giờ được triều đình Mãn Thanh xem là sự xâm phạm lợi ích của Trung Quốc và là mối đe doạ với miền Nam Trung Quốc. Vì thế, có thể nói, chính trong bối cảnh lịch sử đầy thử thách này, hảo ý, thái độ của triều đình Mãn Thanh với Việt Nam mới được chứng thực rõ nét. 
* Trong khu vực và trên thế giới


Ở giai đoạn này, chủ nghĩa tư bản vẫn đang trong thời kì phát triển từ tự do cạnh tranh sang đế quốc chủ nghĩa. Trong nửa sau thế kỷ XIX, các dân tộc châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới đã từng bước trở thành thuộc địa và phụ thuộc nặng nề vào các nước tư bản phương Tây. Song, dù cách thức đấu tranh khác nhau nhưng các quốc gia phương Đông lúc này đều phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc đứng lên đấu tranh bằng vũ trang hoặc cải cách, duy tân tiến tới tự cường đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc (tiêu biểu như Nhật Bản). Sự lựa chọn hướng đi của Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh khu vực và quốc tế lúc bấy giờ sẽ chi phối trực tiếp đến đường hướng ngoại giao của mỗi nước ở giai đoạn này.

3.2. Nội dung của hoạt động ngoại giao Việt – Trung giai đoạn 1858 – 1885

3.2.1. Cầu phong, thụ phong


Ở nửa sau thế kỷ XIX, tuy các vị vua Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc khi lên ngôi đều có nguyện vọng cầu phong hoàng đế Trung Hoa theo đúng nghi lễ truyền thống xưa nay, song do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chủ yếu là do sự cầm quyền quá ngắn ngủi của những vị vua này mà hoạt động ban sắc phong của Thanh triều đã không thể thực hiện.

3.2.2. Triều cống, lễ sính 


Trong giai đoạn 1858  – 1885, tuy nhà Nguyễn vẫn tiếp tục những hoạt động triều cống và lễ sính theo truyền thống vốn có, song hoạt động ấy trên thực tế không diễn ra liên tục và đều đặn như trước. Từ 1858 đến 1885 có 5 lần triều đình triều Nguyễn cử sứ bộ sang triều cống Trung Quốc (theo Đại Nam thực lục). Nếu theo 清代中越宗藩关系研究 (Nghiên cứu quan hệ tông phiên Trung – Việt thời Thanh) thì con số ấy chỉ còn 4 lần. Thậm chí, có thời gian những hoạt động này bị đứt đoạn (1861 - 1868). Ngoài ra, ở giai đoạn này, triều đình Tự Đức còn 5 lần cử sứ bộ sang Trung Quốc tạ ơn, chúc mừng và các mục đích khác. 

Một điều đáng lưu ý là, trong nửa sau thế kỷ XIX, ngoài việc cử sứ bộ sang triều cống hay thăm hỏi thì triều Nguyễn còn cử sứ bộ sang Trung Hoa để thăm dò tình hình các nước Âu - Mỹ và tìm hiểu đối sách của Trung Hoa trước sự xâm lược của thực dân phương Tây. Ví dụ, chuyến đi sứ do Đặng Huy Trứ dẫn đầu vào năm 1865, 1867 hay chuyến đi sứ năm 1870 do chánh sứ Trần Bích San dẫn đầu chính là nhằm mục tiêu ấy. 
3.2.3. Giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ


Trong giai đoạn 1858 - 1885, tuy xảy ra rất nhiều vụ va chạm biên giới giữa hai nước Việt - Trung, song bằng con đường ngoại giao mềm dẻo, nhà Nguyễn đã giữ cho những va chạm ấy không bùng phát thành chiến tranh. Tuy mềm dẻo trong ngoại giao với "Thiên triều" để nhằm bảo vệ an ninh, lãnh thổ biên giới, song xuyên suốt từ đầu đến cuối, nhà Nguyễn luôn giữ vững một nguyên tắc bất biến là quyết không được xâm phạm chủ quyền biên giới và toàn vẹn lãnh thổ. Những cuộc đấu tranh đến cùng dưới mọi hình thức để trấn áp bọn thổ phỉ, cướp biển vi phạm an ninh, biên giới Tổ quốc lúc bấy giờ đã minh chứng rất sinh động cho điều đó.
3.2.4. Trao đổi văn thơ bang giao
3.2.4.1. Trao đổi thư văn bang giao



Với vai trò của người đứng đầu nhà nước – đại diện cho cả dân tộc Việt Nam ở nửa sau thế kỷ XIX, vua Tự Đức đã không ít lần dùng sức mạnh của ngôn từ trong văn thư ngoại giao để tiến hành giao thiệp với vua quan Thanh triều. Đây như là một nghĩa cử văn hóa cao đẹp, thể hiện thiện chí và tài năng của vị vua xứ phương Nam.



Khi nhắc đến thư văn ngoại giao ở nửa sau thế kỷ XIX, thật thiếu sót nếu chúng ta không thể không nhắc đến Yên thiều thi văn tập của nhà ngoại giao nổi tiếng Nguyễn Tư Giản. Hiện nay, có hơn 30 bài văn bang giao của Nguyễn Tư Giản đã được khám phá. Đó là bức thư trả lời Mã Long Phường trình bày, giới thiệu một cách cô đọng những nét đẹp văn hóa, khoa cử, nhân tài…của Việt Nam; đó là bức thư gửi cho ông Đạo đài họ Lý đề cập đến việc tiểu trừ tàn dư quân Thái Bình Thiên Quốc ở các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang; đó là Biện dị thuyết nhằm bác bỏ những luận điệu hống hách phân biệt "di", "hạ" của các chính khách Quảng Tây…Rõ ràng, không chỉ nhún nhường, mềm mỏng với vua quan "Thiên triều" mà trong rất nhiều trường hợp, các nhà ngoại giao Việt Nam thời bấy giờ đã thể hiện một thái độ kiên quyết, một lập trường kiên định trong việc bảo vệ thể diện, thanh danh quốc gia.

3.2.4.2. Trao đổi thơ bang giao 


Xét về cơ bản, chúng ta cũng có thể tạm chia thơ bang giao giai đoạn này thành: thơ họa đáp, tặng đáp giữa hai bên và những vần thơ từ biệt mang nét đẹp văn hóa. Cả 3 loại thơ bang giao này đều có trong hành trang đi sứ của các nhà ngoại giao tiêu biểu của Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.


Có thể nói, với những nỗ lực ngoại giao phi thường, bằng trí tuệ uyên thâm để lập ngôn trước tác trước những nhiệm vụ đối ngoại của dân tộc, các nhà ngoại giao thời bấy giờ đã thành công trong việc biến thơ văn bang giao thành sức mạnh mềm gắn kết mối bang giao hảo thoại giữa hai nước Việt – Trung dẫu trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử.
3.2.5. Thương mại triều cống


Do hoạt động triều cống và lễ sính ở giai đoạn này không diễn ra thuận lợi, suôn sẻ nên kéo theo đó là sự hạn chế về số lượng và sự không liên tục của hoạt động thương mại triều cống. Tuy nhiên, trên thực tế, những cống vật trong các lần triều cống hay lễ vật trong những lần lễ sính của các phái đoàn nhà Nguyễn dâng lên Thanh triều không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà chúng mang một nội dung kinh tế đích thực. Đáp lại những lần triều cống, lễ sính của triều Nguyễn, hoàng đế Trung Hoa cũng thường có tặng phẩm ban thưởng trở lại, mặc dù trên thực tế, sự trao đổi vật phẩm đó không mang tính chất đối lưu bình đẳng.


Ngoài cống phẩm mang đi làm nhiệm vụ triều cống, lễ sính “Thiên triều”, những sứ đoàn nước ta bao giờ cũng thường mang thêm hàng hóa theo để tiến hành buôn bán bởi đây là con đường buôn bán thuận lợi nhất: hàng hóa được vận tải miễn phí, miễn thuế…Những hàng hóa mua về của các sứ thần cùng với những tặng phẩm của hoàng đế Trung Hoa cho phái đoàn được chuyển về Việt Nam rất thuận lợi. Điều đó thể hiện những ưu thế vượt trội của hoạt động mậu dịch triều cống so với các loại hình trao đổi, buôn bán khác cùng thời. 

Bên cạnh những hoạt động thương mại kiêm nhiệm nói trên thì giai đoạn này cũng có một số chuyến đi vì mục đích thương mại thuần túy của các sứ bộ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của triều đình trung ương. Điều đáng lưu ý là, dưới ảnh hưởng và áp lực của khoa học kỹ thuật phương Tây, ngoài việc cử những sứ thần sang mua hàng hóa từ Trung Quốc, triều Nguyễn từ năm 1860 còn cử người qua Pháp mua tàu chạy hơi nước, rồi đưa các mặt hàng nông sản, mỹ nghệ, thủ công sang dự đấu xảo ở Paris…


Điều đặc biệt là, chính trong giai đoạn này, từ những chuyến đi của các sứ thần, một số ngành nghề kinh tế vốn có ở Trung Hoa đã bước đầu được du nhập vào Việt Nam. Trường hợp của sứ thần Đặng Huy Trứ với sự du nhập của nghề in, nghề nhiếp ảnh vào Việt Nam lúc bấy giờ là một minh chứng tiêu biểu.
3.2.6. Buôn bán trên bộ


Trong giai đoạn này, do chịu sự dòm ngó và kiểm soát của thực dân Pháp nên hoạt động buôn bán trên bộ giữa thương nhân Trung Quốc và thương nhân Việt Nam chủ yếu chỉ diễn ra ở Bắc Kỳ, nhất là ở vùng biên giới Việt – Trung. Trong đó, cũng như giai đoạn trước, việc buôn bán diễn ra thường xuyên, đều đặn và lưu lượng hàng hóa lớn hơn cả tập trung chủ yếu ở vùng Lạng Sơn và Quảng Yên (Móng Cái) với 2 điểm: Đô thị Lạng Sơn – Kỳ Lừa và đô thị Móng Cái – Vạn Ninh.


Mặc dù nhà nước Việt Nam nắm độc quyền mặt hàng xuất khẩu, nhất là những đặc sản quý hiếm, song do sự kiểm soát lỏng lẻo, quan lại thì tham ô nên thương nhân vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa, kể cả hàng quốc cấm và đặc sản quý hiếm do nhà nước giữ độc quyền. Thậm chí, nhiều tài liệu còn cho biết một số gian thương người Hoa đã dùng cân sai để mua và bán, mạo giấy tờ trốn thuế, cho đúc tiền giả…Qua đó cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động trao đổi buôn bán trên bộ giữa hai nước Việt - Trung lúc này đã không tránh khỏi những yếu tố tiêu cực, có ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, tài chính Việt Nam trong bối cảnh lịch sử đầy thử thách.

3.2.7. Buôn bán trên biển


Cũng như buôn bán trên bộ, hoạt động mậu dịch trên biển giữa hai nước chủ yếu diễn ra ở Bắc Kỳ - nơi mà sự kiểm soát của thực dân Pháp có phần nới lỏng hơn so với Nam Kỳ.


Trong nửa sau thế kỷ XIX, triều Nguyễn vẫn tiếp tục ban hành nhiều ưu đãi đặc biệt cho Hoa thương trong quan hệ mậu dịch với Việt Nam. Song, trước thực trạng giảo hoạt khôn lường và sự lũng đoạn thị trường của gian thương người Hoa, Tự Đức đã định lại cơ quan thu thuế cũng như mức thuế nhập cảng của các thuyền buôn từ Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt hơn hoạt động mậu dịch này. Điều đáng lưu ý hơn cả là, đến năm 1876, Tự Đức đã bỏ lệnh cấm tư thuơng Việt xuống biển đi buôn. Qua đó cho thấy, đến thời điểm này, triều Nguyễn đã nhận rõ sự cần thiết phải mở đường cho tư thương và dân chúng xuống biển buôn bán. Điều này không chỉ làm lợi cho dân cũng như tăng thêm nguồn thu nhập cho nhà nước (từ việc thu thuế) mà còn hạn chế phần nào sự lộng hành, lũng đoạn trên thị trường Việt Nam của thương nhân Hoa kiều.

3.3. Những vị chánh, phó sứ tiêu biểu của triều Nguyễn giai đoạn 1858 – 1885


Trong giai đoạn này, tác giả chọn ra 4 vị chánh, phó sứ có nhiều đóng góp nổi bật nhất trong việc duy trì, xây đắp mối quan hệ hòa hiếu, hảo thoại giữa hai nước Việt – Trung lúc bấy giờ. Đó là Bùi Văn Dị, Nguyễn Tư Giản, Đặng Huy Trứ, Phạm Hy Lượng.
Chương 4

ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
VIỆT – TRUNG (1802 - 1885)


Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp chính thức bắt đầu công cuộc xâm lược Việt Nam. Từ đây, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc không còn tùy theo ý muốn và sự quyết định của nhà nước phong kiến thống trị nữa mà luôn phải tính đến "nhân tố" thứ 3 là thực dân Pháp. Hệ quả là, cùng với sự xuất hiện những biểu hiện mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước thì đồng thời, nhiều hoạt động ngoại giao “truyền thống” trước đấy cũng sẽ bị mất đi hoặc thưa vắng dần.


Hơn thế, chính trên lãnh thổ Việt Nam trong nửa sau thế kỷ XIX đã tồn tại đồng thời hai mối mâu thuẫn lớn trong quan hệ quốc tế lúc này. Thứ nhất là mâu thuẫn giữa đế quốc và dân tộc thuộc địa. Thứ hai là mâu thuẫn giữa đế quốc Pháp xâm lược và đế chế phong kiến Mãn Thanh đầy tham vọng ở Viễn Đông. Sự vận động, phát triển của hai mối mâu thuẩn này sẽ đồng thời tác động trực tiếp, sâu sắc đến mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung, gia thêm cho mối quan hệ này những nội dung, tính chất mới.

4.1. Về những chuyển biến trong hoạt động ngoại giao Việt – Trung trước và sau khi thực dân Pháp xâm lược (1858)
4.1.1. Trong hoạt động cầu phong, thụ phong


Nếu như dưới thời Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, các vua Nguyễn đã phải ra tận Bắc Thành (Hà Nội) để đón nhận sắc phong của hoàng đế Thanh triều và lễ phong vương diễn ra chính thức tại điện Kính Thiên, thì đến thời Tự Đức, nhà vua đã buộc sứ nhà Thanh vào tận Huế - kinh đô của triều Nguyễn để phong vương và đại lễ tuyên phong diễn ra long trọng tại điện Thái Hòa. Đây không chỉ là biến đổi lớn trong một hoạt động ngoại giao quan trọng giữa hai nước Việt – Trung thời bấy giờ mà còn là thắng lợi lớn về mặt ngoại giao của nhà Nguyễn.

Không những thế, nếu như trước năm 1858, hoạt động cử sứ thần sang cầu phong, thụ phong của hai nước diễn ra theo lộ trình thuận lợi trên bộ lẫn trên biển thì sau năm 1858, lộ trình đó nhiều khi bị ngăn trở bởi tác động mạnh mẽ từ sự xâm lược của thực dân Pháp tại Việt Nam. Điển hình là dưới đời vua Hiệp Hòa.


Bên cạnh đó, chúng ta không thể không kể đến sự cầm quyền quá ngắn ngủi của những vị vua triều Nguyễn. Kết quả là, nếu như trong nửa đầu thế kỷ XIX, các vị vua đầu triều Nguyễn đều cử được sứ thần sang Trung Hoa cầu phong và đều nhận được sắc phong từ hoàng đế “Thiên triều” thì sau năm 1858, có đời vua vì cầm quyền quá ngắn đã không cầu phong kịp (vua Dục Đức, Hiệp Hòa), có đời vua tuy đã cử được sứ thần sang Trung Hoa xin sắc phong nhưng chưa kịp nhận sắc phong thì đã phải chết vì bệnh (vua Kiến Phúc).

Như vậy, so với giai đoạn trước thì trong nửa sau thế kỷ XIX, hoạt động cầu phong, thụ phong đã có sự chuyển biến nhất định theo xu hướng giảm dần: chỉ có duy nhất vua Kiến Phúc cử sứ thần sang Trung Quốc cầu phong và không có đời vua nào của Việt Nam sau năm 1858 được thụ phong.

4.1.2. Trong hoạt động triều cống, lễ sính


Trước hết, số lượng phẩm vật tiến cống cũng như tính kinh tế của những cống phẩm mà nhà Nguyễn dành cho “Thiên triều” Trung Hoa có xu hướng ngày càng suy giảm.

Hơn thế, nếu như trong giai đoạn trước 1858, hoạt động tiến cống, lễ sính khá đều đặn và suôn sẻ, không gặp sự ngăn cản nào thì sau năm 1858, những hoạt động đó không còn diễn ra thuận lợi, đều đặn nữa. Thậm chí, nhiều khi chúng còn bị gián đoạn. Theo sơ đồ thì so với giai đoạn 1802 – 1858, số lần triều cống Trung Hoa của nhà Nguyễn giai đoạn 1858 – 1885 chiếm chưa đầy một nửa, số lần lễ sính thì chỉ còn một nửa. Thậm chí, trong những chuyến triều cống cuối cùng (1876, 1880), thực dân Pháp đã tỏ ra rất nghi ngờ đoàn sứ bộ do triều Nguyễn cử đi.
Đặc biệt là, ở giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX, ngoài việc cử sứ bộ sang triều cống hay lễ sính theo thông lệ vốn có xưa nay thì triều Nguyễn còn cử sứ bộ sang Trung Hoa triều cống, lễ sính nhằm hướng tới hai mục tiêu mới: Thứ nhất là xin nhà Thanh giải quyết giặc khách ở Bắc Kỳ (có liên quan đến nhà Thanh); thứ hai là thăm dò tình hình các nước Âu - Mỹ cũng như tìm hiểu đối sách của Trung Hoa trước sự xâm lược của thực dân phương Tây. Đây là nét mới so với giai đoạn trước năm 1858.


Như vậy, hoạt động triều cống, lễ sính sau năm 1858 đã diễn ra theo chiều hướng giảm dần về số lượng, không còn liên tục, đều đặn nữa và thậm chí, bên cạnh mục tiêu triều cống, lễ sính để duy trì quan hệ hữu hảo thì những chuyến đi sứ ấy còn hướng đến những mục tiêu hoàn toàn mới do bối cảnh lịch sử chi phối.

4.1.3. Trong việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ


Nếu như trong nửa đầu thế kỷ XIX, trên biên giới đất liền, mặc dù giữa hai nước đã có những va chạm, xung đột, song nhìn chung chúng chưa diễn ra thường xuyên và liên tục thì từ đầu thập niên 50 trở đi, những va chạm, xung đột ấy đã bùng phát với tần suất lớn. Nhân tố chủ yếu làm nên biến chuyển này là sự tràn lấn một cách ồ ạt, thường xuyên của nhiều đám giặc cỏ và thổ phỉ từ bên kia biên giới Trung Quốc đến các tỉnh biên giới Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng an ninh biên giới và đời sống nhân dân. 


Để đủ sức đối phó với những hành động quấy phá, cướp bóc tàn bạo, liên tục của bọn thổ phỉ và giặc cỏ ấy, trong nửa sau thế kỷ XIX, nhà Nguyễn một mặt tiếp tục phuơng sách cắt cử quan quân triều đình ra biên giới dẹp giặc và ban thưởng thích đáng cho những người đã lập công như những giai đoạn trước, mặt khác phải sử dụng thêm nhiều phương sách mới trong việc giải quyết vấn đề biên giới. Lúc này, triều Nguyễn không chỉ tìm cách mua chuộc (thông qua cho đất, phong chức tước) một số tướng giặc như Lưu Vĩnh Phúc, Hoàng Thắng Lợi để họ hội quân với triều đình nhằm chống lại giặc cỏ và thổ phỉ, mà còn cử sứ thần sang Trung Quốc xin nhà Thanh phái quân trợ giúp để tiểu trừ thổ phỉ (vào tháng 4 năm 1868). Thực tế cho thấy, những phương cách mới nêu trên đã giúp nhà Nguyễn thu được một số kết quả đáng kể. Tính đến năm 1881, tình hình biên giới phía Bắc đã ổn định hơn trước, nạn giặc cỏ và thổ phỉ về cơ bản bị đẩy lùi. 


Trong khi đó, đối với biên giới trên biển, một mặt triều Nguyễn tiếp tục thực hiện phương sách của các triều đại trước, mặt khác sử dụng những cách thức mới để khẳng định mạnh mẽ hơn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bởi thế mà, bên cạnh việc duy trì những đội hải quân để bảo vệ biển, điều tra, khảo sát địa hình và tài nguyên biển như thời kì trước thì lần đầu tiên, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được nhắc đến với tần suất lớn trong các bộ sử chính thống của nhà nước. Không những thế, đến năm 1838, triều Nguyễn còn cho vẽ bản đồ đất nước một cách đầy đủ với tên gọi là Đại Nam nhất thống toàn đồ, trong đó khẳng định cụ thể chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đến năm 1874, triều Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận sự lệ thuộc về mặt ngoại giao với Pháp. 9 năm sau (năm 1883), nhà Nguyễn tiếp tục kí Hiệp ước Hác-măng công nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp trên đất Việt. Kéo theo đó, vấn đề biên giới, lãnh thổ Việt Nam không còn do triều Nguyễn tự chủ giải quyết nữa mà đã thuộc quyền quyết định của thực dân Pháp. Từ đây, ở thời kì tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến những trao đổi, thỏa hiệp giữa hai bên Pháp – Hoa về biên giới Việt – Trung và sự giảo hoạt của giới cầm quyền nhà Thanh trong việc đánh đổi với Pháp một vài lợi ích thương mại để giành lấy một số vùng đất giàu tài nguyên vốn là của Việt Nam.
4.1.4. Trong hoạt động trao đổi văn thơ bang giao 


Là tấm gương phản chiếu đầy đủ những biến đổi của hoàn cảnh lịch sử nên trong văn thơ bang giao nửa sau thế kỷ XIX, bên cạnh những đối đáp mang tính chất giao tiếp thông thường giữa các nhà ngoại giao thì đã xuất hiện một số nội dung mới. Đó là mối lo âu của những nhà ngoại giao từ cả hai phía Việt – Trung trước biến loạn của thời cuộc, nhất là sự chống phá của tàn quân Thái Bình Thiên Quốc ở biên giới và sự xâm lược ngày càng gia tăng của chủ nghĩa thực dân mà cả Việt Nam và Trung Hoa đều không thể không tính đến. Đấy cũng chính là nét mới làm nên bước chuyển biến quan trọng trong nội dung văn thơ bang giao giai đoạn 1858 - 1885 so với giai đoạn trước năm 1858. 

4.1.5. Trong hoạt động thương mại triều cống 


Trước hết, do hoạt động triều cống, lễ sính giai đoạn 1858 – 1885 diễn ra ít hơn, không đều đặn và thuận lợi như trước, thậm chí nhiều khi bị đứt đoạn nên hệ quả tất yếu là xu hướng giảm dần về số lượng và sự không liên tục của hoạt động thương mại triều cống sau năm 1858.


Mặc dù xét về cơ bản, cấu trúc của hoạt động thương mại triều cống ở giai đoạn trước năm 1858 vẫn được giữ nguyên trong giai đoạn sau năm 1858, nhưng dưới ảnh hưởng và áp lực của khoa học kỹ thuật phương Tây, trong cấu trúc ấy đã xuất hiện thêm biểu hiện mới. Đó là bên cạnh những chuyến đi sang Trung Hoa thì nhà Nguyễn đã cử sứ thần sang phương Tây (cụ thể là sang Pháp) để mua hàng, bán hàng. Biến đổi nêu trên trong hoạt động thương mại triều cống sau năm 1858 đã chứng tỏ tầm nhìn mậu dịch của triều Nguyễn lúc này được mở rộng hơn so với trước, cho dù tầm nhìn ấy chủ yếu vẫn còn bó hẹp trong giới hạn phương Đông.


Ngoài ra, từ những chuyến đi của các sứ thần mà tiêu biểu là chuyến đi sứ sang Trung Quốc của Chánh sứ Đặng Huy Trứ trong những năm 1865 và 1867, một số ngành nghề kinh tế vốn có ở Trung Hoa như nghề in, nghề nhiếp ảnh đã bước đầu được du nhập vào đất Việt. Đây là một nét mới theo chiều hướng tích cực trong hoạt động thương mại triều cống ở nửa sau thế kỷ XIX, có tác động thúc đẩy mối giao lưu kinh tế - văn hóa lẫn nhau giữa hai nước Việt – Trung thời phong kiến.

4.1.6. Trong hoạt động buôn bán trên bộ, trên biển


Nếu như trong nửa đầu thế kỷ XIX, hoạt động buôn bán giữa hai bên diễn ra trên phạm vi cả nước, thì đến nửa sau thế kỷ XIX, quan hệ mậu dịch ấy đã biến đổi theo chiều hướng thu hẹp hơn về phạm vi hoạt động. Bấy giờ, những hoạt động mậu dịch này chủ yếu diễn ra ở Bắc Kỳ - nơi mà sự kiểm soát của thực dân Pháp có phần nới lỏng hơn so với Nam Kỳ.


Trước thực trạng đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế, tài chính Việt Nam của gian thương người Hoa, trong nửa sau thế kỷ XIX, triều Nguyễn đã quyết định ban hành nhiều chính sách kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động mậu dịch giữa hai nước. Không những thế, nếu như trước năm 1876, triều Nguyễn đều cấm thuyền Việt Nam đi buôn ở nước ngoài, chỉ cho phép tình trạng ngược lại xảy ra, khiến cho phần chủ động luôn thuộc về Hoa thương thì đến năm 1876, Tự Đức đã bỏ lệnh cấm xuống biển đi buôn. Chính sách này được đưa ra tuy hơi muộn nhưng nhìn một cách khách quan thì nó đã phần nào khắc phục tình trạng buôn bán đơn phương (chủ yếu là phía Hoa thương) vốn tồn tại từ lâu đời ở Việt Nam. 

Đến Hiệp ước Thiên Tân ngày 9/06/1885 và liền sau đó là Hiệp ước thương mại ở biên giới kí giữa Pháp – Trung Hoa ngày 20/09/1885 thì quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ chuyển sang những nội dung và tính chất mới.

4.2. Về những chuyển biến trong thái độ giữa nhà Nguyễn và nhà Thanh trước hoạt động quân sự của thực dân Pháp ở Việt Nam

4.2.1. Từ những nỗ lực tự chủ chống Pháp đến sự cầu viện triều Thanh của nhà Nguyễn


Phải đến năm 1870 thì nhà Nguyễn mới chính thức cho Bắc Kinh biết là nước Pháp đã chiếm Việt Nam.
Thậm chí đến khi xảy ra việc triều Nguyễn ký Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 với nước Pháp, phủ nhận ảnh hưởng của nhà Thanh đối với triều Nguyễn thì triều Nguyễn cũng không báo gì cho Trung Quốc về sự việc này. Mãi đến giữa năm 1875 thì triều đình nhà Thanh mới được Đại lý Đại sứ Pháp ở Bắc Kinh - ông De Rochechouat chuyển cho xem bản hoà ước ấy. Trong khi đó, trong những năm 1876, 1880, vua Tự Đức tiếp tục cử sứ thần sang Trung Hoa nộp cống và chúc mừng vua Quang Tự lên ngôi, không có ngỏ ý cầu viện gì. Qua đó, chứng tỏ rằng, trong giai đoạn đầu, triều đình nhà Nguyễn đã có những cố gắng nhất định trong việc tự chủ hành động phù hợp với thế giới quan của mình, không cầu mong sự viện giúp từ bên ngoài.


Song, đến khi thành Hà Nội đã thất thủ sau lần công phá của Henri Riviere ngày 25/4/1882, nhận thấy không còn đủ sức đương đầu với sự xâm lược của thực dân Pháp nữa, tin tưởng vào sự trợ giúp của bậc “thượng quốc” Trung Hoa đối với nước “chư hầu”, đến 6/2/1883, triều đình Huế đã chính thức cử một phái đoàn ngoại giao, đứng đầu là Phạm Thận Duật sang Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh để hợp lực chống Pháp. Tuy nhiên, trong chuyến đi sứ lần này, những gì nhà Nguyễn mong chờ ở nhà Thanh đều không đạt được. Điều này đã thể hiện rõ ảo tưởng của vua quan triều Nguyễn đối với sự giúp đỡ của "Thiên triều" Trung Hoa trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp. 

Cùng lúc đó, trong thời gian triều Nguyễn cử sứ thần sang Trung Hoa cầu viện và ngay cả sau Hiệp ước Hác-măng ngày 25/8/1883 thừa nhận Việt Nam hoàn toàn do Pháp bảo hộ, vua Nguyễn đã nhiều lần cho người sang nhờ sự trợ giúp của nhiều quan chức Trung Hoa. Song rốt cục, vua Nguyễn đã bao lần phải thất vọng trước sự thờ ơ của quan quân Thanh triều. Qua đây, một lần nữa minh chứng cho chúng ta thấy tính bất biến, bảo thủ, sự thiếu đổi mới, linh hoạt trong thái độ, phương sách ngoại giao của triều Nguyễn.

 4.2.2. Từ thái độ giằng co, tranh chấp sang thái độ thỏa hiệp với Pháp về vấn đề Việt Nam của nhà Thanh

Hiệp ước Giáp Tuất 1874 được xem như là mốc mở đầu cho cuộc xung đột Trung – Pháp về vấn đề Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao. Từ đây, vua tôi nhà Thanh đã viện lý do về sự bất đồng của mình đối với các Hiệp ước năm 1874 để can thiệp sâu hơn vào Việt Nam đến mức tự cho mình có thẩm quyền đứng về một phía để đàm phán với chính phủ Pháp về vấn đề Bắc Kỳ (Việt Nam). Từ năm 1880, vua Quang Tự đã giao cho Tăng Kỷ Trạch, đại sứ Trung Quốc ở Pháp được quyền đàm phán trực tiếp với Chính phủ Pháp về vấn đề Bắc Kỳ, liên tục nêu ra quyền "tôn chủ" của họ đối với Việt Nam, đòi Pháp phải rút quân về, không lập bảo hộ quyền ở nước Nam. Đặc biệt hơn, nhà Thanh từ chỗ công khai tuyên bố Việt Nam là nước phiên thuộc của Trung Quốc, không đồng ý đặt ra vấn đề phân chia vùng kiểm soát ở Bắc Kỳ với Pháp và nếu chia, Trung Quốc sẽ chiếm từ Thanh Hóa trở ra, đến chỗ nhà Thanh đề nghị với Pháp lấy Quảng Bình làm giới tuyến, phía Bắc thuộc về Trung Quốc. Rõ ràng, qua quá trình giằng co với Pháp, nhà Thanh ngày càng bộc lộ rõ tham vọng muốn tranh đoạt lãnh thổ Việt Nam với Pháp.


Trong khi đó, về mặt quân sự, chính phủ Thanh một mặt tìm cách thu phục, lôi kéo để sử dụng Lưu Vĩnh Phúc và quân Cờ đen vào mục đích chiếm đoạt Việt Nam với Pháp; mặt khác tiếp tục ra lệnh cho quân chính quy ồ ạt vượt qua biên giới, lần lượt chiếm đóng các tỉnh miền núi và trung du Bắc Kỳ. Song trên thực tế, trong cả năm 1882, hầu như quân Thanh không dám đối đầu trực tiếp về quân sự với Pháp mà ngược lại trước sau vẫn tiến hành đàm phán thương lượng với Pháp để giải quyết vấn đề Bắc Kỳ sao cho có lợi cho họ. 

Suốt từ cuối năm 1882 đến giữa năm 1885, hai bên Trung Hoa – Pháp đã liên tục thỏa thuận, kí kết với nhau nhiều Hiệp ước về vấn đề Việt Nam, bắt đầu từ “Thỏa ước tạm thời” (12/1882), Hòa ước Phuốc-ni-ê (11/5/1884) cho đến Hiệp ước Thiên Tân ngày 9/6/1885. Mặc dù trong thời gian đó, hai bên Trung - Pháp đã xảy ra một cuộc chiến quyết liệt, song rốt cục, để bảo vệ quyền lợi cho mình, vào năm 1885, Trung Quốc đã thỏa hiệp hoàn toàn với Pháp, thừa nhận sự thống trị của Pháp ở Việt Nam, tôn trọng hiện tại và tương lai các hiệp ước, công ước, thỏa thuận đã ký và sẽ ký giữa Pháp và Việt Nam. Như vậy, đến năm 1885, sự có mặt của quân Thanh trên lãnh thổ Việt Nam đã chấm dứt và quan hệ thượng quốc - chư hầu giữa hai nước Việt - Trung xem như khép lại. Từ đây, nó đánh dấu sự chấm dứt 2000 năm phong kiến Trung Quốc mưu toan đặt bá quyền ở Đông Nam Á và mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ mà thế lực bành trường, bá quyền Trung Quốc thỏa hiệp với thực dân, đế quốc vì lợi ích riêng của họ có hại cho nhân dân Việt Nam.

Như vậy, từ khi có sự xuất hiện của nhân tố thứ 3 (thực dân Pháp), dù cùng chung nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây nhưng mối quan hệ giữa triều Nguyễn và triều Thanh không biến đổi theo chiều hướng gắn bó, khăng khít hơn mà ngược lại ngày càng bị đẩy giãn ra.

KẾT LUẬN


1. Có thể nói, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trước hết là mối quan hệ giữa hai nước đồng văn, hai nước láng giềng có cùng chung một biên giới khá dài. Chính vị trí địa lý tự nhiên là điều kiện thuận lợi đầu tiên cho tình giao hiếu giữa hai nước trong suốt mọi thời đại.


2. Dưới triều Nguyễn, tuy chịu sự tác động lớn của những nhân tố mới, song nhìn chung từ 1802 đến 1885, quan hệ ngoại giao với nhà Thanh vẫn được xây dựng chủ yếu trên cơ sở cầu phong và triều cống. Dù trong giai đoạn sau (1858 - 1885), hoạt động cầu phong, triều cống không còn diễn ra đều đặn, thuận lợi như giai đoạn trước (1802 - 1858), song xét về đại thể, cả thời kỳ từ 1802 đến 1885 vẫn là thời kỳ tiêu biểu, đáng chú ý khi chúng ta xem xét bản chất của quan hệ cầu phong, triều cống giữa hai nước Việt - Trung thời bấy giờ.


Mặc dầu sứ thần của triều đình Huế quỳ gối trước mặt hoàng đế Trung Hoa ở Bắc Kinh trong tư cách là phái viên của Việt Nam quốc vương nhưng với thần dân trong nước và những nước nhỏ hơn xung quanh thì những người đứng đầu nhà nước Việt Nam bấy giờ vẫn tự xưng là Hoàng đế, là “Thiên tử” - ngang hàng với hoàng đế của “Thiên triều”. Đặc biệt là, để chứng tỏ Việt Nam cũng là “Nam triều” ngang hàng với “Bắc triều” Trung Hoa, nhà Nguyễn đã tiếp tục nỗ lực duy trì hệ thống chư hầu ở Đông Nam Á – vùng đất mà Trung Hoa ít có quan hệ và buộc những nước này thừa nhận sự vĩ đại của triều Nguyễn như cái cách mà triều Nguyễn thừa nhận “Thiên triều” Trung Hoa, ít nhất là xét về mặt hình thức. Theo đó, các nước phiên thuộc ở phía Tây, Nam này cũng phải chịu nhận sắc phong của triều Nguyễn và làm nghĩa vụ nộp cống theo quy định cho triều Nguyễn như cách mà triều Nguyễn đã làm với Thanh triều.

Hơn nữa, tuy danh nghĩa là “Thiên tử” đứng đầu “Thiên hạ” song thực tế thì Trung Quốc lúc bấy giờ không được biết gì nhiều về những công việc nội trị của Việt Nam, ngoài những thông báo mang tính nghi lễ ngoại giao như: việc vua này lên ngôi, vua khác băng hà… Bản thân việc triều Nguyễn nhiều lần kí hòa ước với thực dân Pháp mà không cần sự cho phép hay đồng ý của nhà Thanh cũng đã phản ánh tính “hình thức” của cái gọi là mối quan hệ “Thượng quốc - chư hầu” giữa Việt Nam và Trung Quốc thời kì này.


3. Tiếp tục tư tưởng ngoại giao lấy hòa bình, hòa hiếu làm cốt lõi của ông cha ta từ bao đời, các vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1885 đã luôn “nhún nhường”, mềm dẻo, “lấy nhu thắng cương” trong quan hệ ngoại giao với nước lớn Trung Quốc. Song, một nguyên tắc bất biến mà nhà Nguyễn buộc Trung Quốc phải luôn tôn trọng là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia.

4. Tiếp nối mô thức ngoại giao của các triều đại trước, ngoại giao Việt – Trung thế kỷ XIX trên phương diện kinh tế nhìn chung bao gồm 3 mối quan hệ chủ yếu là: Quan hệ thương mại triều cống, quan hệ buôn bán đường bộ và buôn bán đường biển. Tuy nhiên, cùng với những biến động trong quan hệ ngoại giao trên phương diện chính trị, quan hệ kinh tế giữa hai nước trước và sau năm 1858 cũng không đồng nhất. Từ năm 1858, ngay những hoạt động vốn mang tính truyền thống là triều cống và lễ sính Trung Hoa của Việt Nam cũng không được diễn ra một cách đều đặn và thuận lợi như trước. Tất nhiên kéo theo đó sẽ là sự hạn chế về số lần trao đổi buôn bán cũng như số lượng hàng hóa trong quan hệ kinh tế Việt – Trung giai đoạn này so với những giai đoạn trước đấy. Song, với chính sách tương đối mở và sự khuyến khích phát triển mối giao thương Việt - Trung của nhà nước hai bên, nhất là những ưu đãi đặc biệt mà triều Nguyễn dành cho Hoa thương lúc này thì trên thực tế, hoạt động buôn bán đường bộ và đường biển giữa hai nước Việt – Trung trong giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX vẫn tiếp tục được phát triển. Song, chúng ta không thể phủ nhận rằng: Phần ưu thế, chủ động thường thuộc về các thương nhân Trung Hoa. Đó cũng chính là hạn chế của nền ngoại thương Việt Nam thời phong kiến nói chung và triều Nguyễn nói riêng, đồng thời cũng là điểm yếu cần khắc phục của Việt Nam trong quan hệ kinh tế với Trung Hoa từ xưa đến nay.


5. Trong khi đó, bằng sức mạnh ngôn từ thông qua những áng thơ, lời văn mềm mại, uyển chuyển mà cũng đầy khí phách, các nhà ngoại giao Việt Nam đã thực sự thành công trong những hoạt động giao thiệp với vua quan Thanh triều, mà tiêu biểu là những lần đi sứ, tiếp sứ. Tuy nhiên, những áng thơ, lời văn bang giao trong nửa sau thế kỷ XIX đã rải rác xuất hiện hình bóng của thực dân phương Tây và cả mối quan ngại của hai bên trong việc tìm hướng đi cho mình trước nguy cơ thực dân… Đó cũng là nét mới của văn thơ bang giao giai đoạn này so với giai đoạn trước đó.


6. Đứng trước những khó khăn chồng chất, nhà Nguyễn trong thời gian đầu đã có những cố gắng nhất định để tự chủ chống Pháp mà không cầu viện Trung Hoa. Song, đến 1883 nhà Nguyễn đã quyết định chính thức cầu viện Thanh triều. Ta có thể thông cảm được với cái khó mà nhà Nguyễn gặp phải lúc này là ở vào thế cô, muốn tìm đồng minh thì ngoài nhà Thanh ra còn biết dựa vào ai? Song, khi mà bản thân nhà Thanh đang suy yếu, không thể tự cứu nổi mình trước hiểm họa ngoại xâm và sự nổi dậy liên tiếp của nhân dân trong nước thì làm sao có thể giúp nhà Nguyễn thoát khỏi cảnh hiểm nghèo được? Cuối cùng, nhà Thanh đã phải “bán đứng” Việt Nam cho Pháp đổi lấy những quyền lợi ích kỷ của dân tộc mình. Như vậy, lòng tin tưởng, trung thành của nhà Nguyễn với triều Thanh trong trường hợp này là không sáng suốt và đúng đắn nữa. Nó thể hiện tính bất biến, bảo thủ, sự thiếu đổi mới linh hoạt trong tư tưởng, biện pháp ngoại giao của nhà Nguyễn đương thời.


7. Đặt trong tình hình thế giới hiện nay, khi xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển đã thành nguyện vọng chung của các quốc gia trên thế giới thì công tác ngoại giao lại càng đóng một vai trò cực kì quan trọng đối với mỗi dân tộc trong việc gìn giữ nền độc lập, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Tuy rằng, quan hệ ngoại giao với các nước lớn ngày xưa và ngày nay có khác nhau song phương cách ứng xử mà ông cha ta để lại có thể gợi lên cho chúng ta tìm ra những đối sách thích hợp để vận dụng ứng xử với các nước lớn trong thời đại ngày nay. 
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